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Số: 189/HD-PGD&ĐT
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác 

y tế trường học năm 2017 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ba Chẽ, ngày 12 tháng 5 năm 2017


            Kính gửi: 
       - Các trường Mầm non, Phổ thông trong huyện.

                              - Trung tâm GDNN - GDTX

Căn cứ công văn số 1008/SGDĐT-CTTT ngày 28/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học năm 2017;

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác y tế trường học năm 2017, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tại địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học; Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg; Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS và các văn băn chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành Y tế về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về hoạt động y tế trong các tr​ường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr​ường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Quyết định 73); Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2008 về việc Ban hành quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi tắt là Quyết định 58); Thông tư liên bộ số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về công tác y tế trường học(sau đây gọi tắt là Thông tư 13); Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 qui định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học và Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐTngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục để xây dựng kế hoạch hoạt động công tác y tế trường học năm 2017 của đơn vị;

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo qui định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Hướng dẫn số 05/HD-LN ngày 11/8/2015 của liên Sở GD&ĐT-Sở TC-Sở YT-BHXH;

4. Phối hợp với ngành y tế địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và xếp loại công tác YTTH;

5. Tích cực triển khai thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích tại các trường học từ cấp mầm non, TH, THCS và THPT;

6. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước,các Bộ, ngành, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành YTTH tỉnh, ngành GD&ĐT, ngành Y tế về công tác y tế trường học; bảo hiểm y tế học sinh đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác YTTH giai đoạn 2009-2015 của đơn vị, địa phương và của tỉnh Quảng Ninh, Kế hoạch công tác YTTH hằng năm của Ban Chỉ đạo công tác YTTH địa phương các trường học, các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện. Quan tâm kiện toàn Ban sức khỏe, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên để tổ chức thực hiện tốt công tác y tế tại đơn vị. Phó hiệu trưởng làm trưởng ban, trưởng trạm y tế xã làm phó trưởng ban, cán bộ Công đoàn, Đoàn, Đội, giáo viên TDTT, một số giáo viên chủ nhiệm và nhân viên y tế làm ủy viên;

2. Căn cứ Quyết định số 58; Quyết định số 73; Thông tư 13 để xây dựng kế hoạch công tác YTTH làm căn cứ tổ chức thực hiện công tác y tế trong suốt năm học tại đơn vị. Mỗi nhà trường đảm bảo có 01 phòng riêng phục vụ hoạt động công tác YTTH; có đầy đủ các văn bản chỉ đạo công tác YTTH của của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành GD&ĐT, ngành y tế, ngành BHXH cấp tỉnh, huyện; có tranh ảnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh dịch, các bệnh, tật học đường. Đối với các trường thực hiện tinh giản nhân viên y tế (chuyển chức năng nhiệm vụ y tế về trạm y tế phường, xã, hoặc một nhân viên y tế làm việc tại 2 trường) và các trường hiện thiếu nhân viên y tế do thiếu biên chế: mỗi trường phân công 01 cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác này. Đồng thời thống nhất với cơ quan y tế xây dựng quy chế phối hợp tổ chức thực hiện công tác YTTH; có hợp đồng trách nhiệm giữa hai bên, quy định rõ nhiệm vụ của mỗi bên, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của YTTH được quy định tại Quyết định 73; Quyết định 58; Thông tư 13 và hướng dẫn liên ngành số 1977/LN-GDDT-YT ngày 28/8/2015 của Sở GD&ĐT-Sở Y tế hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác YTTH; Công văn số 234/PGD&ĐT ngày 3/8/2016 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT và Công văn số 373/BCĐ ngày 27/10/2016 của Ban Chỉ đạo YTTH huyện Ba Chẽ về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Về sổ theo dõi sức khỏe học sinh (01 sSổ/học sinh/cấp học) quy định riêng cho từng cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (theo mẫu 1, phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13). (2) Về theo dõi sức khỏe, nhân viên YTTH chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định tại Thông tư 13 cần phối hợp với cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để thực hiện theo dõi sức khỏe học sinh; cơ sở giáo dục không có nhân viên YTTH, nhà trường hợp đồng với trạm y tế xã, thị trấn thực hiện việc theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 1977/LN-SGDĐT-SYT. (3) Về khám sức khỏe theo chuyên khoa, trong quá trình theo dõi sức khỏe học sinh, nếu phát hiện học sinh mắc bệnh chuyên khoa, nhà trường thông báo và hướng dẫn cha mẹ học sinh đưa con đến cơ sở y tế có đủ điều kiện để khám và điều trị. (4) Về sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh (01 sổ/trường học/năm học): Kể từ năm học 2016-2017, các trường học thống nhất sử dụng sổ theo mẫu 2, phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13. (5) Báo cáo định kỳ hoạt động y tế trường học của các cơ sở giáo dục, trường học theo phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 13, gửi về trạm y tế xã, phường trên địa bàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 25/5 hằng năm. (6) Báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. (7) Đánh giá công tác y tế trường học của cơ sở giáo dục mầm non: theo phụ lục 03, các trường phổ thông, trung tâm HN&GDTX: theo phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 13. (8) Về kiểm định nước, các trường học sử dụng nước tự khai thác (nước giếng khơi, giếng đào, giếng khoan, nước dẫn từ sông, suối, khe núi, moong,...) phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, học sinh bắt buộc phải đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh; kiểm tra chất lượng nước áp dụng theo quy định tại điều 21, chương III, Thông tư 50/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế: kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng, kiểm tra định kỳ ít nhất 1năm/lần.Trường học sử dụng nguồn nước máy lưu trữ trong bể, téc, dụng cụ khác để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt phải thực hiện thau rửa, vệ sinh dụng cụ chứa đựng ít nhất 6 tháng/lần, kiểm tra xét nghiệm chất lượng ít nhất 1 lần/năm;

3. Tăng cường công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh, cụ thể: chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe cho học sinh tối thiểu 1lần/năm (đối với học sinh TH, THCS, THPT); tối thiểu 2 lần/năm (đối với học sinh mầm non). Đảm bảo có đầy đủ các hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh; mua, bảo quản và cấp thuốc theo qui định; thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu theo đúng qui định của Bộ Y tế; chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tr​ường học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; dinh dưỡng học đường, nha học đường; xây dựng trư​ờng học xanh, sạch, đẹp; phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia; các dịch, bệnh, tật trong trường học, như: cúm A H1N1, cúm A H5N1, Rubella, bệnh tay, chân, miệng, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, lao, sởi, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán; phòng chống HIV/AIDS; các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học;

5. Vận động và tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh theo Hướng dẫn số 05/HD-LN ngày 11/8/2015 của liên Sở GD&ĐT-Sở TC-Sở YT-BHXH đúng qui định tại Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT; Thông tư số 14/2007/TT-BTC và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; cuối năm học lập quyết toán chi tiêu, phô tô bản quyết toán nộp về phòng GD&ĐT cấp huyện (chậm nhất 30/9/2017), bản chính nhà trường lưu giữ. 
6. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các ban, ngành chức năng để tuyển dụng viên chức làm công tác y tế trường học đối với các trường học, cơ sở giáo dục hiện thiếu nhân viên chuyên trách công tác YTTH. Các trường thực hiện tinh giản nhân viên y tế và Trung tâm GDNN-GDTX hiện bố trí kiêm nhiệm công tác YTTH phải tạo điều kiện cho cán bộ kiêm nhiệm công tác YTTH được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn về y tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe giáo viên, học sinh;

7. Tiếp tục lồng ghép các nội dung giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vào các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động ngoại khoá. Tăng cường công tác truyền thông VSATTP, trường học không khói thuốc, “Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS”, “Ngày môi trường thế giới”;

8. Triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác YTTH  theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 18/5/2016; Các Công văn của Phòng GD&ĐT, Ban Chỉ đạo YTTH huyện Ba Chẽ về hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016 và công tác y tế trường học và bảo hiểm y tế HS;

9. Triển khai thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích (ATPCTNTT) theo quy định tại Quyết định số 4458/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 và Công văn số 02/PGDĐT ngày 02 tháng  01 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác xây dựng trường học ATPCTNTT từ năm học 2013-2014; Công văn 127/SGD&ĐT-CTTT ngày 16/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh;
10. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ và kế hoạch hoạt động YTTH của trung tâm y tế cấp huyện và trạm y tế xã, thị trấn;
11. Thực hiện nghiêm túc việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế đang làm việc tại các trường học trong tỉnh theo qui định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Qui định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

III. Tổ chức thực hiện

Các trường học, cơ sở giáo dục căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ công tác YTTH  năm 2017 để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; gửi báo cáo kế hoạch, báo cáo đột  xuất (khi có dịch bệnh), báo cáo sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học của đơn vị về trạm y tế xã, thị trấn và Phòng GD&&ĐT theo đúng quy định./.
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